
NHẬN DIỆN SẢN PHẨM KHUNG 2020

SOUTH Tên Hệ MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 Tên Hệ + Số máy (MM) + giờ SX (HH:MM) + Ngày SX (DDMMYY) + LOT + Loại SP (F/G/M) + Năm SX (00) + Half (0)

Ví dụ BASI  01  02:03  040520  LOT  M  201 (SP BASI, SX tại máy 01, lúc 02:03p ngày 04/05/20, Số lô: SP Khung, SX nửa đầu năm 20

DẬP NỔI 

LOGO VT

DẬP NỔI CHỮ 

VINHTUONG
IN PHUN UV NỘI DUNG ÁP DỤNG
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TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG BASI VĨNH TƯỜNG BASI3050 Miền Nam Có Không không BASI MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không không BASI 16/03/2020

TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG ALPHA VĨNH TƯỜNG ALPHA4000 Miền Nam Có Có Không ALPHA MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không ALPHA 16/03/2020

TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG EKO VĨNH TƯỜNG EKO3050 Miền Nam Có Không không EKO MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không không EKO 16/03/2020

TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG TIKA VĨNH TƯỜNG TIKA4000 Miền Nam Có Có không TIKA MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có không TIKA 16/03/2020

TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG M29 VĨNH TƯỜNG M29 Miền Nam Có Có không M29 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có không M29 16/03/2020

TRẦN CHÌM VIỀN TƯỜNG VĨNH TƯỜNG VTC18/22-0.32 Miền Nam Có Có Không VTC 18/22-0.32 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không VTC18/22-0.32 16/03/2020

TRẦN CHÌM VIỀN TƯỜNG VĨNH TƯỜNG VTC18/22-0.4 Miền Nam Có Có không VTC 18/22-0.4 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có không VTC18/22-0.4 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG SmartLINE VĨNH TƯỜNG SmartLINE3600 Miền Nam Có Không Không SmartLINE3600 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không SmartLINE 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG SmartLINE VĨNH TƯỜNG SmartLINE1200 Miền Nam Có Không Không SmartLINE1200 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không SmartLINE 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG SmartLINE VĨNH TƯỜNG SmartLINE600 Miền Nam Có Không Không SmartLINE600 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không SmartLINE 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG SmartLINE VĨNH TƯỜNG SmartLINE3660 Miền Nam Có Không Không SmartLINE3660 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không SmartLINE 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG SmartLINE VĨNH TƯỜNG SmartLINE1220 Miền Nam Có Không Không SmartLINE1220 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không SmartLINE 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG SmartLINE VĨNH TƯỜNG SmartLINE610 Miền Nam Có Không Không SmartLINE610 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không SmartLINE 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus 3600 Miền Nam Có Không Không TopLINE+3600 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không TopLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus 1200 Miền Nam Có Không Không TopLINE+1200 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không TopLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus 600 Miền Nam Có Không Không TopLINE+600MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không TopLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus 3660 Miền Nam Có Không Không TopLINE+3660 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không TopLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus 1220 Miền Nam Có Không Không TopLINE+1220 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không TopLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus 610 Miền Nam Có Không Không TopLINE+610 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Không TopLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 3600 Miền Nam Có Không Có FineLINE+3600 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 1200 Miền Nam Có Không Có FineLINE+1200 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 600 Miền Nam Có Không Có FineLINE+600 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 3660 Miền Nam Có Không Có FineLINE+3660 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 1220 Miền Nam Có Không Có FineLINE+1220 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 610 Miền Nam Có Không Có FineLINE+610 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 3600 Miền Nam Có Không Có FineLINE+3600 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 1200 Miền Nam Có Không Có FineLINE+1200 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 600 Miền Nam Có Không Có FineLINE+600 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 3660 Miền Nam Có Không Có FineLINE+3660 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 1220 Miền Nam Có Không Có FineLINE+1220 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 610 Miền Nam Có Không Có FineLINE+610 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có FineLINE+ 16/03/2020

TRẦN NỔI VIỀN TƯỜNG VĨNH TƯỜNG VT18/22 Miền Nam Có Không Có VT18/22 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có VT18/22 16/03/2020

TRẦN NỔI VIỀN TƯỜNG VĨNH TƯỜNG VT15/20 Miền Nam Có Không Có VT15/20 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Không Có VT15/20 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL C51 Miền Nam Có Có Không V-WALL C51 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL C63 Miền Nam Có Có Không V-WALL C63 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL C75 Miền Nam Có Có Không V-WALL C75 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL C90 Miền Nam Có Có Không V-WALL C90 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL C100 Miền Nam Có Có Không V-WALL C100 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL C125 Miền Nam Có Có Không V-WALL C125 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL C150 Miền Nam Có Có Không V-WALL C150 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL U52 Miền Nam Có Có Không V-WALL U52 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL U64 Miền Nam Có Có Không V-WALL U64 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL U76 Miền Nam Có Có Không V-WALL U76 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL U92 Miền Nam Có Có Không V-WALL U92 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL U102 Miền Nam Có Có Không V-WALL U102 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL U127 Miền Nam Có Có Không V-WALL U127 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG V-WALL VĨNH TƯỜNG VT V-WALL U152 Miền Nam Có Có Không V-WALL U152 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không V-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG E-WALL VĨNH TƯỜNG VT E-WALL C51 Miền Nam Có Có Không E-WALL C51 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không E-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG E-WALL VĨNH TƯỜNG VT E-WALL C63 Miền Nam Có Có Không E-WALL C63 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không E-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG E-WALL VĨNH TƯỜNG VT E-WALL C75 Miền Nam Có Có Không E-WALL C75 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không E-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG E-WALL VĨNH TƯỜNG VT E-WALL U52 Miền Nam Có Có Không E-WALL U52 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không E-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG E-WALL VĨNH TƯỜNG VT E-WALL U64 Miền Nam Có Có Không E-WALL U64 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không E-WALL 16/03/2020

VÁCH VĨNH TƯỜNG E-WALL VĨNH TƯỜNG VT E-WALL U76 Miền Nam Có Có Không E-WALL U76 MM HH:MM DDMMYY LOT M 000 03/04/2020 Có Có Không E-WALL 16/03/2020
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TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG EliteLINE VĨNH TƯỜNG EliteLINE3600 Trading Không Không không không 03/04/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG EliteLINE VĨNH TƯỜNG EliteLINE1200 Trading Không Không Không Không 03/04/2020

TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG EliteLINE VĨNH TƯỜNG EliteLINE600 Trading Không Không Không không 03/04/2020


